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1 1411110282 Chu Tuấn Anh ĐH4QĐ1 6.3 6.0 6.1 C
2 1411110176 Đỗ Thị Lan Anh ĐH4QĐ1 7.0 6.8 6.9 C+
3 1411110151 Phạm Ngọc Anh ĐH4QĐ1 8.3 6.3 7.1 B
4 1411110088 Nguyễn Thị Dung ĐH4QĐ1 8.0 9.8 9.1 A
5 1411110020 Nguyễn Việt Dũng ĐH4QĐ1 5.3 5.3 5.3 D+
6 1411110226 Lê Ngọc Nghiêm Dương ĐH4QĐ1 7.0 5.8 6.3 C
7 1411110886 Nguyễn Đức Đại ĐH4QĐ1 2.7 0.0 1.1 F KP
8 1411110082 Hà Thị Hồng Gấm ĐH4QĐ1 7.7 9.8 9.0 A
9 1411110186 Trần Thị Minh Giang ĐH4QĐ1 7.3 6.8 7.0 B

10 1411110032 Nguyễn Đức Hải ĐH4QĐ1 5.3 8.8 7.4 B
11 1411110126 Đặng Thị Hạnh ĐH4QĐ1 8.0 7.8 7.9 B
12 1411110245 Nguyễn Hồng Hạnh ĐH4QĐ1 7.7 5.0 6.1 C
13 1411110144 Nguyễn Phương Hạnh ĐH4QĐ1 8.3 7.8 8.0 B+
14 1411110222 Cấn Thị Thúy Hằng ĐH4QĐ1 7.0 7.8 7.5 B
15 1411110086 Lò Minh Hiếu ĐH4QĐ1 7.0 5.3 6.0 C
16 1411110122 Vũ Minh Hiếu ĐH4QĐ1 6.7 6.3 6.5 C+
17 1411110203 Tăng Thị Hoa ĐH4QĐ1 7.3 9.8 8.8 A
18 1411110171 Trần Thị Hợi ĐH4QĐ1 7.7 9.8 9.0 A
19 1411110148 Phạm Ngọc Huyền ĐH4QĐ1 8.3 8.5 8.4 B+
20 1411110150 Vũ Thị Huyền ĐH4QĐ1 8.0 9.8 9.1 A
21 1411110266 Vũ Thị Huyền ĐH4QĐ1 7.7 9.5 8.8 A
22 1411110303 Nguyễn Đăng Hưng ĐH4QĐ1 7.7 8.3 8.1 B+
23 1411110146 Nguyễn Thanh Hương ĐH4QĐ1 9.0 10 9.6 A
24 1411110884 Phạm Mỹ Hương ĐH4QĐ1 8.0 9.5 8.9 A
25 1411110039 Nguyễn Chí Khang ĐH4QĐ1 7.0 7.0 7.0 B
26 1411110010 Lò Thảo Linh ĐH4QĐ1 7.3 8.8 8.2 B+
27 1411110040 Trần Thị Thảo Linh ĐH4QĐ1 8.3 6.3 7.1 B
28 1411110882 Phạm Văn Lực ĐH4QĐ1 7.0 2.8 4.5 D
29 1411110167 Nguyễn Thị Khánh Ly ĐH4QĐ1 7.7 5.5 6.4 C
30 1411110291 Nguyễn Thị Nga ĐH4QĐ1 7.3 7.8 7.6 B
31 1411110865 Nguyễn Hồng Ngọc ĐH4QĐ1 7.7 2.8 4.8 D
32 1411110891 Bùi Hương Oanh ĐH4QĐ1 7.3 7.3 7.3 B
33 1411110017 Nguyễn Công Quân ĐH4QĐ1 6.7 6.0 6.3 C
34 1411110879 Nguyễn Minh Quân ĐH4QĐ1 6.7 8.0 7.5 B
35 1411110104 Đặng Thị Như Quỳnh ĐH4QĐ1 8.7 6.8 7.6 B
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36 1411110194 Nguyễn Thị Quỳnh ĐH4QĐ1 7.3 10 8.9 A
37 1411110191 Nguyễn Thị Như Quỳnh ĐH4QĐ1 9.0 5.8 7.1 B
38 1411110297 Hoàng Văn Sự ĐH4QĐ1 6.3 5.3 5.7 C
39 1411110003 Đặng Thị Thanh Tâm ĐH4QĐ1 8.3 6.0 6.9 C+
40 1411110299 Đồng Thị Thắng ĐH4QĐ1 8.0 4.8 6.1 C
41 1411110206 Trần Mạnh Thắng ĐH4QĐ1 9.0 9.3 9.2 A
42 1411110306 Nguyễn Công Tiến ĐH4QĐ1 7.3 7.5 7.4 B
43 DH00301117 Lê Huy Toàn ĐH3QĐ3 0.0 5.3 3.2 F
44 1411110204 Võ Thị Hương Trà ĐH4QĐ1 8.3 6.5 7.2 B
45 1411110187 Đào Thị Hà Trang ĐH4QĐ1 8.3 6.0 6.9 C+
46 1411110057 Đặng Thị Huyền Trang ĐH4QĐ1 7.3 7.3 7.3 B
47 DH00300644 Đoàn Quỳnh Trang ĐH3QĐ3 0.0 5.3 3.2 F
48 1411110037 Lê Vũ Hà Trang ĐH4QĐ1 7.7 9.3 8.7 A
49 1411110153 Mã Đinh Trang ĐH4QĐ1 8.7 9.5 9.2 A
50 1411110180 Lương Hữu Trung ĐH4QĐ1 7.3 5.8 6.4 C
51 1411110034 Trịnh Hữu Trường ĐH4QĐ1 8.0 6.0 6.8 C+
52 1411110179 Đào Ngọc Tú ĐH4QĐ1 6.3 4.0 4.9 D
53 1411110268 Nguyễn Ngọc Tuấn ĐH4QĐ1 8.0 7.5 7.7 B
54 1411110043 Triệu Thị Thúy Vân ĐH4QĐ1 7.7 9.0 8.5 A
55 1411110238 Dương Nhật Vũ ĐH4QĐ1 7.0 8.0 7.6 B
56 1411110134 Trần Thị Thanh Vui ĐH4QĐ1 7.3 6.0 6.5 C+
57 1411110099 Lại Thị Hải Yến ĐH4QĐ1 8.3 9.5 9.0 A
58 1411110105 Phạm Thị Hải Yến ĐH4QĐ1 8.0 9.3 8.8 A
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